
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  XÃ HOẰNG QUÝ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:        /UBND- TB            Hoằng Quý, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO DANH MỤC CUNG CẤP THÔNG TIN 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HOẰNG QUÝ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật tiếp cận Thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016 

Căn cứ Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính 

phủquy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận Thông tin   

 Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;  

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

Theo đề nghị của Công chức Tư pháp - hộ tịch xã. 

I. Danh mục cung cấp thông tin: 

1.Các thông tin sau đây phải được công khai rộng rãi: 

a).Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; 

điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa 

thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công 

việc của cơ quan nhà nước; 

b) Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối 

với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước; 

         c) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; nội dung và kết quả trưng cầu ý dân, tiếp thu ý kiến của 

Nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước 

mà đưa ra lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của pháp luật; đề án và dự thảo đề án 

thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính; 



d) Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết 

quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan nhà nước; 

đ) Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân 

sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết 

toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn 

ngân sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước; 

e) Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính 

thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định; thông tin về quản lý, sử dụng các 

khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân, các 

loại quỹ; 

g) Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và 

quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương 

trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư 

liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn; 

h) Thông tin về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp; báo cáo giám 

sát tình hình thực hiện công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp và cơ quan nhà 

nước đại diện chủ sở hữu; thông tin về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà 

nước; 

i) Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, 

môi trường; kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi 

trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động; 

k) Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và 

của đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết 

các công việc của Nhân dân; nội quy, quy chế do cơ quan nhà nước ban hành; 

l) Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, 

lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; thông tin về tuyển dụng, sử 

dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thông tin về danh mục và kết quả chương 

trình, đề tài khoa học; 

m) Danh mục thông tin phải công khai theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 

của Luật này; tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà 

nước hoặc người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin; 

n) Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng; 



o) Thông tin về thuế, phí, lệ phí; 

p) Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật. 

2. Ngoài thông tin quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ vào điều kiện thực tế, 

cơ quan nhà nước chủ động công khai thông tin khác do mình tạo ra hoặc nắm giữ. 

II. Địa chỉ tiếp nhận và đầu mối cung cấp thông tin: 

- Uỷ ban nhân dân xã  Số 168 thôn Hảo Nam, xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hoá, 

tỉnh Thanh Hoá. 

- Số điện thoại: 0237 8858366 ; Email:UBNDxaHoangQuys.@gmail.com  

- Thông tin đầu mối cung cấp thông tin: bà Phan Thị Thanh Công chức Văn 

phòng- Thống kê UBND xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. 

Số điện thoại: 0815451755 ; Email: Phanthanhhx@gmailcom  

 

PHỤ LỤC 

(Kèm theo Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ) 

 

Mẫu số 01a Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân 

Mẫu số 01b 
Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân  

thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp 

Mẫu số 02 Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin 

Mẫu số 03 Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin 

Mẫu số 04 Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin 

Mẫu số 05 Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin 

Mẫu số 06 Văn bản chấp thuận 

  

                                                                TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                                                           CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                                                                         Lê Đăng Trọng 

 

 

 

 



Mẫu số 01a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                             Hoằng Quý., ngày….tháng…..năm…… 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

(Dành cho công dân) 

Kính gửi:…………………………………………………………………… 

1. Họ, tên cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin:…………………………………. 

2. Người đại diện/Người giám hộ1:……………………………………………… 

3. Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu …………………………….……… 

cấp ngày……. /……. /……. tại……………………………………………………… 

4. Nơi cư trú2:…………………………………………………………….………… 

5. Số điện thoại3 .  ……. ….; Fax…………..……;E-mail:………………….……… 

6. Tên văn bản/hồ sơ/tài liệu yêu cầu cung cấp:…………………………………. 

7. Mục đích yêu cầu cung cấp thông tin:…………………………………………… 

8. Yêu cầu cung cấp thông tin này lần thứ: 

a) Lần đầu b) Khác: ……….. (ghi rõ số lần đã yêu cầu cung cấp thông tin  

có nội dung nêu trên) 

9. Số lượng bản in, sao, chụp văn bản, hồ sơ, tài liệu:………………..…………… 

10. Phương thức nhận văn bản, hồ sơ, tài liệu:……………………………………… 

□ Nhận tại nơi yêu cầu cung cấp thông tin 

□ Nhận qua bưu điện (ghi rõ địa chỉ nhận):…………………………..……………… 

□ Fax (ghi rõ số fax): …………………………………………………..……………. 

□ Nhận qua mạng điện tử (ghi rõ địa chỉ nhận): ……………………..……………… 

□ Hình thức khác (ghi rõ):…………………………………………..……………… 

11. Văn bản kèm theo (trong trường hợp tiếp cận thông tin có điều 

kiện):…………………………………………………………………………………... 

  

  NGƯỜI YÊU CẦU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 



1 Theo quy định của bộ luật dân sự về người đại diện, người giám hộ đối với người yêu cầu cung cấp 

thông tin là người chưa thành niên, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành 

vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi… 
2 Ghi nơi cư trú của người đại diện/người giám hộ. 
3 Ghi số điện thoại, fax, email của người đại diện/giám hộ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 01b 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                        Hoằng Quý, ngày….tháng…..năm…… 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

(Dành cho công dân yêu cầu cung cấp thông tin thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp) 

Kính gửi:……………………………………………..……………… 

1. Tên tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp:……………………………………… 

2. Người đại diện của tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp1: ……………………….. 

3. Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu…………………………….. 

cấp ngày …../…   . /……. tại…………………………………………………. 

4. Địa chỉ trụ sở của tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp: ………………………… 

5. Số điện thoại2…………………..; Fax………….; E-mail: ………………… 

6. Tên văn bản/hồ sơ/tài liệu yêu cầu cung cấp:………………………………… 

7. Mục đích yêu cầu cung cấp thông tin: ……………………………………… 

8. Yêu cầu cung cấp thông tin này lần thứ: 

a) Lần đầu b) Khác: ……….. (ghi rõ số lần đã yêu cầu cung cấp  

thông tin có nội dung nêu trên) 

9. Số lượng bản in, sao, chụp văn bản, hồ sơ, tài liệu: ………………………… 

10. Phương thức nhận văn bản, hồ sơ, tài liệu:…………………………………. 

□ Nhận tại nơi yêu cầu cung cấp thông tin 

□ Nhận qua bưu điện (ghi rõ địa chỉ nhận):…………………………………… 

□ Fax (ghi rõ số fax): …………………………………………………………. 

□ Nhận qua mạng điện tử (ghi rõ địa chỉ nhận): ……………………………… 

□ Hình thức khác (ghi rõ): ……………………………………………………. 

11. Văn bản kèm theo (trong trường hợp tiếp cận thông tin có điều 

kiện):………………… 

 NGƯỜI YÊU CẦU3 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 
1 Theo quy định của Bộ luật dân sự về người đại diện của tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp. 
2 Ghi số điện thoại, fax, email của người đại diện yêu cầu cung cấp thông tin. 
3 Người đại diện ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp đó. 



Mẫu số 02 

UBND XÃ HOẰNG QUÝ 

BỘ PHẬN MỘT CỬA1 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số         /UBND- MC            Hoằng Quý, ngày………… tháng…….. năm……… 

  

PHIẾU TIẾP NHẬN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 2 

Bộ phận Một cửa UBND xã Hoằng Quý:…………………………………… 

Tiếp nhận Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của Ông/Bà3: ……………………………. 

Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu ……………………………………… 

cấp ngày……… /………. / tại ………………………………………………………. 

Nơi cư trú:………………………………………………………………………….. 

Số điện thoại: ……………..Fax: …………………Email: …………………………. 

Yêu cầu cung cấp văn bản/hồ sơ/tài liệu: ………………………………………………. 

Hình thức cung cấp thông tin: ………………………………………………………… 

Văn bản kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin gồm4: 

1 ………………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………………… 

3 ………………………………………………………………………………………… 

Vào Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu, Quyển số:.../năm……… 

Số thứ tự………… 

  

 NGƯỜI TIẾP NHẬN PHIẾU 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 
1 Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn vị đầu mối 
2 Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin được lập thành 2 bản; một bản lưu tại cơ 

quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông tin, một bản giao cho cá nhân, tổ chức yêu cầu cung 

cấp thông tin 
3 Tên của người đại diện trong trường hợp cung cấp thông tin cho công dân thông qua tổ 

chức, đoàn thể, doanh nghiệp. 
4 Là những văn bản kèm theo trong trường hợp cung cấp thông tin có điều kiện. 



Mẫu số 03 

UBND XÃ HOẰNG QUÝ 

BỘ PHẬN MỘT CỬA1 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số         /UBND- MC          Hoằng Quý, ngày………… tháng…….. năm……… 

  

PHIẾU GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

Kính gửi:…………………………………….…………………………..……… 

Tên cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông tin: …………………………………… 

Nhận được đề nghị của Ông/Bà2: ……………………………………………………. 

Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu…………………………………………. 

cấp ngày…… /…….. / tại ……………………………………………………………. 

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:…………………….. Fax…………………… Email: ………………… 

Yêu cầu cung cấp văn bản/hồ sơ/tài liệu: ……………………………………………… 

Cơ quan/Đơn vị đầu mối cung cấp thông tin thông báo về việc cung cấp thông tin do 

Ông/Bà yêu cầu như sau: 

Hình thức cung cấp thông tin: …………………………………..…………………… 

Địa điểm cung cấp thông tin (trong trường hợp cung cấp thông tin tại trụ sở cơ quan 

cung cấp thông tin): …………………………………………………………………… 

Chi phí cung cấp thông tin (nếu có): …………………………………………………… 

Phương thức thanh toán (nếu có): …………………………………………………… 

Thời hạn thanh toán (nếu có): ……………………………………..………………… 

Ngày cung cấp thông tin:……………………………………………………………. 

  

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI CUNG CẤP THÔNG TIN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông tin3) 

 

 

1 Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn vị đầu mối. 
2 Tên của người đại diện trong trường hợp cung cấp thông tin cho công dân thông qua tổ 

chức, đoàn thể, doanh nghiệp. 
3 Trường hợp đơn vị đầu mối cung cấp thông tin không có con dấu riêng thì sử dụng con dấu của cơ 

quan cung cấp thông tin. 



 Mẫu số 04 

UBND XÃ HOẰNG QUÝ 

BỘ PHẬN MỘT CỬA1 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số         /UBND- MC          Hoằng Quý, ngày………… tháng…….. năm……… 

  

THÔNG BÁO 

GIA HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN 

Kính gửi:………………………………………………………………………… 

Tên cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông tin: …………………………………… 

Nhận được Phiếu yêu cầu của Ông/Bà2: ……………………………………………. 

Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu……………  ……. cấp ngày . . / …/…... 

tạị……………………………………………………………………………….……… 

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:…………….. Fax………………….. Email: ………………………….. 

Yêu cầu cung cấp văn bản/hồ sơ/tài liệu:…………………………………………… 

Ngày/tháng/năm nhận Phiếu yêu cầu: ………………………………………………… 

Cơ quan/Đơn vị đầu mối cung cấp thông tin thông báo về việc gia hạn cung cấp thông 

tin do Ông/Bà yêu cầu vì lý do……………………………………………………… 

Thời gian gia hạn cung cấp thông tin:………………………………………………… 

Thời gian cung cấp thông tin sau khi gia hạn: ………………………………………… 

  

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI CUNG CẤP THÔNG TIN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông tin3) 

 

 

 

 

 

 
1 Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn vị đầu mối. 
2 Tên của người đại diện trong trường hợp cung cấp thông tin cho công dân thông qua tổ chức, đoàn 

thể, doanh nghiệp 

.3 Trường hợp đơn vị đầu mối cung cấp thông tin không có con dấu riêng thì sử dụng con dấu của cơ 

quan cung cấp thông tin. 



            Mẫu số 05 

UBND XÃ HOẰNG QUÝ 

BỘ PHẬN MỘT CỬA1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số         /UBND- MC      Hoằng Quý , ngày………… tháng…….. năm……… 

  

THÔNG BÁO 

TỪ CHỐI YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

Kính gửi:……………………………………………………………… 

Tên cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông tin: ………………………………………. 

Nhận được Phiếu yêu cầu của Ông/Bà2: ……………………………………………… 

Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu …………………………………… cấp 

ngày………….. /……. /……….. tại ………………………………………………… 

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:…………….. Fax………………. Email:……………………………… 

Yêu cầu cung cấp văn bản/hồ sơ/tài liệu:…………………………………………… 

Ngày/tháng/năm nhận Phiếu yêu cầu: ………………………………………………… 

Cơ quan/Đơn vị đầu mối cung cấp thông tin thông báo về việc từ chối cung cấp thông 

tin do Ông/Bà yêu cầu vì lý do …………………………………………………………. 

  

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI CUNG CẤP THÔNG TIN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông tin3) 

 

 

 

 
1 Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn vị đầu mối. 
2 Tên của người đại diện trong trường hợp cung cấp thông tin cho công dân thông qua tổ 

chức, đoàn thể, doanh nghiệp. 
3 Trường hợp đơn vị đầu mối cung cấp thông tin không có con dấu riêng thì sử dụng con dấu 

của cơ quan cung cấp thông tin. 

  

 

 

 



Mẫu số 06 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoằng Quý, ngày….….tháng…....năm…..… 

VĂN BẢN CHẤP THUẬN 1 

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………. 

Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu …………………………………. cấp 

ngày ………./ ………../………. tại ……………………….………………………… 

Nơi cư trú:…………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:……………….. Fax………………... Email:……………..………….. 

Là chủ sở hữu bí mật kinh doanh/Là chủ sở hữu thông tin liên quan đến bí mật đời 

sống riêng tư, bí mật cá nhân/Là thành viên của gia đình có thông tin liên quan tại văn 

bản/hồ sơ/tài liệu:……… 

Đồng ý để Ông/Bà:…………………………………………………………………… 

Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu…………………………... cấp 

ngày……… /………. /…….. tại ……………………………………………………… 

Nơi cư trú:…………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:…………… Email: …………………………………………………. 

Được tiếp cận thông tin……………………………. tại văn bản/hồ sơ/tài liệu nêu trên. 

  

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ 

(Xác nhận chữ ký của người chấp thuận) 

NGƯỜI CHẤP THUẬN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

 

 

 

 

Ghi chú: 

1. Trường hợp văn bản chấp thuận của tổ chức, doanh nghiệp thì người đại diện ký, đóng dấu của tổ 

chức, doanh nghiệp đó mà không cần xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

2. Cơ quan cung cấp thông tin có thể tách thành 03 mẫu văn bản chấp thuận tương ứng với từng 

trường hợp tiếp cận thông tin có điều kiện. 
1 Dành cho trường hợp tiếp cận thông tin có điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật tiếp cận thông 

tin. 
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